Danh sách học sinh lớp 5A
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018
-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	Sử - Địa
	T.Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	Đặng Phương Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Vân Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Vân Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Gia Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thùy Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Đức Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Quang Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Đặng Quốc Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Đoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Tuấn Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Sơn Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Đức Hoàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bùi Xuân Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đỗ Vũ Thu Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Quốc Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị Mai Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Trần Hải Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đặng Nhật Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Thị Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Nhã Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thái Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Quang Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Bá Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Bùi Thảo Vi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đặng Quốc Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Kiều Xuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Đỗ Hải Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 5B
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018
-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	Sử - Địa
	T.Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bùi Huy Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn T. Phương Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đinh Thị Hiền Dịu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Minh Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn ĐứcDuy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Mỹ Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Hải Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đặng Minh Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Quang Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Văn Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ngô Hải Đăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bùi Trọng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Phương Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đào Thị Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Đức Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Sỹ Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Vũ Thị Ngọc Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Phương Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn T Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn T Thu Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Đặng Yến Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Sĩ Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đào Thị Thu Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Đức Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Phạm Nguyễn Văn Tiến                                                                                                                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Vũ Thị Anh Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	NguyễnT Huyền Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn TiếnVinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 5C
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018
-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	Sử - Địa
	T.Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Việt Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lương Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Lan Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đặng Phương Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Đình Đắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Anh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đặng Anh  Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn T Hương Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 PhạmThị Thu Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Xuân Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Viết Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Lan Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đặng Khánh Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Trần Hải Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Mai Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	NguyễnVăn Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Bích Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Hương Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Đặng Anh Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn T. Giang Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	NguyễnTrường Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Bùi Thị Phương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Bùi Thùy Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Đặng Xuân Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 4A
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	Sử - Địa
	T.Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	Phan Thị An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Nguyễn Quốc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Bảo Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Vũ Hoài Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Dinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Việt  Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngô Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bùi Trường Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Đức Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đặng Thị Hương Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Tuấn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Trung Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bùi Hồng Ngát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Đức Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Sơn Tùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đặng Hạ Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Minh Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bùi Thị Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Vũ T Huyền Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trịnh Minh Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Thanh Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 4B
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	Sử - Địa
	T.Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đức An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bùi Thị Ngọc  Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm  Ngọc Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Việt Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Thị Vi Cầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Đức Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đặng văn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Trường Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Việt Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Thị Thu Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Phan Trần Thu Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Trung Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Ngọc Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thế Khải
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Nguyễn Thị Thanh Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn  Phương Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Bảo Ngọc Như
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Phạm Duy Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Bá Phương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đặng Thái Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Phạm Thị Phương Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đào Phương Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Tô Thị Anh Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đặng Thu Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 4C
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	Sử - Địa
	T.Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Mai Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Quỳnh Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bùi Thị Ngọc Chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Anh  Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Tuấn Hanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Công Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Mạnh Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Sĩ Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Văn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Bá Đại Nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Kiều Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Minh Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Thị Thanh Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bùi Hữu Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Phương Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Đức Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Quốc Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Ngọc Trinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 4D
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa
	Sử - Địa
	T.Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thị Lan Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Phương Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Hà Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đặng Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Thị Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Huy Cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Việt Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đào Tuấn Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Quốc Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lê Kiều Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đào Mạnh Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vũ Thị Thu Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đinh Ng. Thị  Mai Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Vũ Thị Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Thị Kim Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Đăng Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Kim Phụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Bùi Xuân Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đặng Thị Ngọc Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Trường Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thế Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đặng Quốc Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 3A
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Nguyễn Đức Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Hồng Anh
	
	
	
	
	
	

	4
	Phan Hà Mai Anh
	
	
	
	
	
	

	5
	Đinh Bá Duy
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	
	
	
	
	
	

	8
	Đặng Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Quang Lâm
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thành Lâm
	
	
	
	
	
	

	11
	Bùi Thị Thanh Mai
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Bảo Minh
	
	
	
	
	
	

	14
	Đặng Bảo Nam
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Tuyết Ngân
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Nghĩa
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Lê Bảo Ngọc
	
	
	
	
	
	

	18
	Phạm Ngọc Minh Nhi
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Bá Tiến Phương
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Tiến Quân
	
	
	
	
	
	

	21
	Trịnh Quang Sáng
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Trường Sơn
	
	
	
	
	
	

	23
	Phạm Quang Thanh
	
	
	
	
	
	

	24
	Đặng  Nguyễn Phương Thảo
	
	
	
	
	
	

	25
	Đặng Thị Phương Thảo
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Thị Thư
	
	
	
	
	
	

	27
	Âu Gia Tuệ
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hà Vy
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 3B
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Bùi Lan Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Bùi Đức Anh
	
	
	
	
	
	

	3
	Tăng Phương Anh
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Minh Cường
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Dũng
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Nam Dương
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Tiến Đạt
	
	
	
	
	
	

	8
	Bùi Minh Đức
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Minh Hoà
	
	
	
	
	
	

	12
	Phan Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Thị Khánh Huyền
	
	
	
	
	
	

	14
	Bùi Thành Lâm
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Đặng Nhật Linh
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Hà Linh
	
	
	
	
	
	

	17
	Phạm Thị Phương Linh
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thành Nam
	
	
	
	
	
	

	19
	Bùi Thuý Nga
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Ngọc Châm Oanh
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thế Quân
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tiến Thanh
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Tuấn Thành
	
	
	
	
	
	

	24
	Trần Thị Thanh Thảo
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Thị Huyền Trâm
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thu Trang
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 3C
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Nguyễn Đức Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Hồng Anh
	
	
	
	
	
	

	4
	Phan Hà Mai Anh
	
	
	
	
	
	

	5
	Đinh Bá Duy
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	
	
	
	
	
	

	8
	Đặng Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Quang Lâm
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thành Lâm
	
	
	
	
	
	

	11
	Bùi Thị Thanh Mai
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Bảo Minh
	
	
	
	
	
	

	14
	Đặng Bảo Nam
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Tuyết Ngân
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Nghĩa
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Lê Bảo Ngọc
	
	
	
	
	
	

	18
	Phạm Ngọc Minh Nhi
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Bá Tiến Phương
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Tiến Quân
	
	
	
	
	
	

	21
	Trịnh Quang Sáng
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Trường Sơn
	
	
	
	
	
	

	23
	Phạm Quang Thanh
	
	
	
	
	
	

	24
	Đặng  Nguyễn Phương Thảo
	
	
	
	
	
	

	25
	Đặng Thị Phương Thảo
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Thị Thư
	
	
	
	
	
	

	27
	Âu Gia Tuệ
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hà Vy
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 2A
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng Anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Đặng Duy Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Đặng Hoài Anh
	
	
	
	
	
	

	3
	Đặng Thị Thùy Anh
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Đức Anh
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Việt Anh
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Đình Hoài Anh
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Lâm Gia Bảo
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Duy Bình
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	
	
	
	
	
	

	12
	Bùi Quang Đán
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Minh Hòa
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Minh Hưng
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Nhân Kiệt
	
	
	
	
	
	

	18
	Đặng Hoàng Lan
	
	
	
	
	
	

	19
	Đặng Trường Lâm
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Huyền Linh
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Thị Mai Linh
	
	
	
	
	
	

	22
	Đặng Thảo Ly
	
	
	
	
	
	

	23
	Đặng Tuyết Mai
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Nhật Minh
	
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Thị Trà My
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Khánh Ngọc
	
	
	
	
	
	

	27
	Tăng Bá Phong
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thu Phương
	
	
	
	
	
	

	29
	Ng. Thị Huyền Phương
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Khắc Thắng
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thế Nguyên Vũ
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 2B
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn An
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Tâm An
	
	
	
	
	
	

	3
	Bùi Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Vũ Hải Anh
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	

	6
	Đinh Quang Cường
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thu Hòa
	
	
	
	
	
	

	8
	Phan Thị Thanh Huệ
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Gia Huy
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Khánh Huyền
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Duy Hưng
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Ngọc Lan
	
	
	
	
	
	

	13
	Đào Vũ Mạnh Lâm
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Hà Linh
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Linh
	
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Nguyệt Minh
	
	
	
	
	
	

	17
	Vũ Văn Nam
	
	
	
	
	
	

	18
	Bùi Phạm Khánh Ngọc
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Mai Phương
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Sĩ Quang
	
	
	
	
	
	

	21
	Vũ Lệ Quyên
	
	
	
	
	
	

	22
	Phạm Quang Tuân
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	
	
	
	
	
	

	24
	Bùi Thanh Trúc
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	
	
	
	

	26
	Bùi Công Vinh
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Phong Yên Vũ
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hải Yến
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Bá Vũ
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 2C
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	§µo Minh Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	NguyÔn ThÞ V©n Anh
	
	
	
	
	
	

	3
	§Æng Phương Anh
	
	
	
	
	
	

	4
	§Æng Giang Tr​ưêng Anh
	
	
	
	
	
	

	5
	Ph¹m Kh¸nh Ch©m
	
	
	
	
	
	

	6
	NguyÔn Thµnh §¹t
	
	
	
	
	
	

	7
	§Æng TiÕn §¹t
	
	
	
	
	
	

	8
	Vò TiÕn §¹t
	
	
	
	
	
	

	9
	NguyÔn §øc §¾c
	
	
	
	
	
	

	10
	§Æng Minh H»ng
	
	
	
	
	
	

	11
	§µo Träng HiÕu
	
	
	
	
	
	

	12
	§ç Vò Minh HiÕu
	
	
	
	
	
	

	13
	Bïi ThÞ Thu HiÒn
	
	
	
	
	
	

	14
	NguyÔn Sü Hßa
	
	
	
	
	
	

	15
	T« Thanh Hßa
	
	
	
	
	
	

	16
	NguyÔn B¸ Hïng
	
	
	
	
	
	

	17
	Bïi ThÞ Anh HuyÒn
	
	
	
	
	
	

	18
	NguyÔn ThÞ  H​­¬ng Lan
	
	
	
	
	
	

	19
	NguyÔn Tư​êng Lam
	
	
	
	
	
	

	20
	§Æng Thµnh Long
	
	
	
	
	
	

	21
	NguyÔn ThÞ Kh¸nh Ly
	
	
	
	
	
	

	22
	Ng« NhËt Minh
	
	
	
	
	
	

	23
	NguyÔn ThÞ Hµ My
	
	
	
	
	
	

	24
	Ph¹m ThÞ UyÓn Nhi
	
	
	
	
	
	

	25
	Ph¹m YÕn Nhi
	
	
	
	
	
	

	26
	Ng. ThÞ Hång Nhung
	
	
	
	
	
	

	27
	§Æng ThÞ Minh NguyÖt
	
	
	
	
	
	

	28
	Vò Phong
	
	
	
	
	
	

	29
	Vò ThÞ Minh Ph­​¬ng
	
	
	
	
	
	

	30
	Ng. ThÞ HuyÒn Trang
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 1A
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Minh Anh
	
	
	
	
	
	

	3
	Vũ Phương Anh
	
	
	
	
	
	

	4
	Đặng Thị Quỳnh Anh
	
	
	
	
	
	

	5
	Bùi Gia Bảo
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Xuân Bắc
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Dịu
	
	
	
	
	
	

	8
	Bùi Thùy Dương
	
	
	
	
	
	

	9
	Đặng Công Đạt
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Minh Đức
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Ngọc Hà
	
	
	
	
	
	

	12
	Đinh Thị Thảo Hiền
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Tuấn Quang Huy
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Khang
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Ngọc Khánh
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Trung Kiên
	
	
	
	
	
	

	17
	Âu Gia Linh
	
	
	
	
	
	

	18
	Đào Phương Linh
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Bá Bình Minh
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Quang Minh
	
	
	
	
	
	

	21
	Lê Bình Phương Nhi
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Hà Phương
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Khắc Quyền
	
	
	
	
	
	

	24
	Phạm Như Quỳnh 
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	
	
	
	
	

	26
	Đặng Quang Trung
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 1B
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Bùi Vũ Duy Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Đăng Việt Anh
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Cường
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Đức Duy
	
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thùy Dương
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thành Đức
	
	
	
	
	
	

	8
	Đào Thanh Giang
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Minh Hằng
	
	
	
	
	
	

	10
	Đỗ Thị Thanh Hiền
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Thu Hiền
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Anh Huy
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Gia Huy
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Duy Hưng
	
	
	
	
	
	

	15
	Đặng Quang Hưng
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Khang
	
	
	
	
	
	

	17
	Đào Mai Lan
	
	
	
	
	
	

	18
	Bùi Khánh Linh
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Khánh Linh
	
	
	
	
	
	

	20
	Phạm Quang Minh
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Trà My
	
	
	
	
	
	

	22
	Bùi Phạm Hải Phong 
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Xuân Phương
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Trọng Tấn
	
	
	
	
	
	

	25
	Vũ Phương Thảo
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thu Trang
	
	
	
	
	
	

	27
	Phan Thùy Trang
	
	
	
	
	
	

	28
	Đặng Thị Ánh Tuyết
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Đức Xuân
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách học sinh lớp 1C
Dự thi KSCL cuèi k× I - Năm học 2017 - 2018

-------

	TT
	Họ và tên
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng anh
	Tin học

	
	
	Đọc
	Viết
	Chung
	
	
	

	1
	Đặng Nhật Anh
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Trâm Bích
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thế Cường
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Bảo Châu
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Duy
	
	
	
	
	
	

	6
	Đỗ Thị Ánh Dương
	
	
	
	
	
	

	7
	Trần Thị Hương Giang
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	
	
	
	
	
	

	9
	Đặng Thị Thu Hà
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Đức Hải
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Minh Hiếu
	
	
	
	
	
	

	12
	Bùi Đăng Huy
	
	
	
	
	
	

	13
	Đặng Thiên Hương
	
	
	
	
	
	

	14
	Phạm Trung Kiên
	
	
	
	
	
	

	15
	Bùi Ngọc Khánh
	
	
	
	
	
	

	16
	Đặng Thi Diệu Linh
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn  Phương Linh
	
	
	
	
	
	

	18
	Đặng Hà Minh
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Đức Minh
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Trà My
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Uyên Nhi
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	

	23
	Vũ Duy Phúc
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Mai Phương
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Văn Thành
	
	
	
	
	
	

	26
	Vũ Thị Huyền Trang
	
	
	
	
	
	

	27
	Vũ  Thảo Vân
	
	
	
	
	
	

	28
	Vũ Đức Vinh
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	


